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QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng của UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CỦA UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh)
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Hướng dẫn số 56/TĐKT-HD-V1 ngày 12/01/2006 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định về đối tượng, tiêu chuẩn hình thức khen thưởng của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

I. Đối tượng tặng danh hiệu thi đua; đối tượng khen thưởng:

- Cá nhân, tập thể thuộc UBND tỉnh quản lý.

- Cá nhân, tập thể trực thuộc các cơ quan Trung ương, Văn phòng đại diện các tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định, tự nguyện hưởng ứng đăng ký tham gia phong trào thi đua của tỉnh khởi xướng phát động.

- Các cá nhân, tập thể người Việt Nam ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài; tổ chức quốc tế có thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh Bình Định.

II. Các danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng:

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

- Cờ thi đua của UBND tỉnh

- Tập thể lao động xuất sắc

- Bằng khen của UBND tỉnh

III. Tiêu chuẩn tặng danh hiệu thi đua:

1. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Xét tặng cho những cá nhân có đăng ký thi đua hàng năm, chọn những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, thành tích của những người đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh có phạm vi ảnh hưởng tốt đến phong trào thi đua của tỉnh Bình Định.

2. Cờ thi đua của UBND tỉnh
Xét tặng Cờ thi đua của tỉnh cho cụm huyện, thành phố, khối sở, ngành, các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp thuộc các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; các đơn vị trực thuộc Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh quản lý; các đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thành phố quản lý. Là đơn vị có đăng ký thi đua và tổ chức phong trào thi đua tốt, phải đạt đủ 3 tiêu chuẩn Điều 26 của Luật Thi đua, Khen thưởng quy định; không có cá nhân nào trong tập thể đó bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc có vấn đề nổi cộm chưa xử lý hoặc đã xử lý nhưng còn trong thời hạn xem xét của đợt thi đua khen thưởng; không bị cơ quan thông tấn báo chí và dư luận nêu lên những vấn đề không tốt (hoặc tuy có nêu nhưng qua kiểm tra, xác minh là không đúng sự thật).

3. Tập thể lao động xuất sắc
Xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các phòng, văn phòng, trung tâm trực thuộc các Văn phòng: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh ..., các sở, ban, ngành, đoàn thể ... và các đơn vị trực thuộc tỉnh có đăng ký thi đua. Là tập thể tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn trong các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, phải đạt đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 27 của Luật Thi đua, Khen thưởng và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc có vấn đề nổi cộm chưa xử lý hoặc đã xử lý nhưng còn trong thời hạn xem xét của đợt thi đua khen thưởng; không bị cơ quan thông tấn báo chí và dư luận nêu lên những vấn đề không tốt (hoặc tuy có nêu nhưng qua kiểm tra, xác minh là không đúng sự thật).

III. Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của UBND tỉnh:

1. Đối với cá nhân:

Có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong đợt thi đua do UBND tỉnh phát động hoặc trong năm, có ảnh hưởng và tác dụng tốt nêu gương trong phạm vi tỉnh Bình Định. Có tinh thần tương thân tương trợ đồng đội, có tinh thần học tập, nghiên cứu, áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến vào công việc chuyên môn. Ngoài việc phải hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 của Điều 72 Luật Thi đua, Khen thưởng còn phải đạt một trong những tiêu chuẩn sau:

a) Các cá nhân có 3 năm liên tục được Chủ tịch UBND huyện, thành phố, giám đốc các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và thủ trưởng đơn vị tương đương tỉnh tặng giấy khen.

b) Các cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở liên tục 2 năm liền kề hoặc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận Lao động sáng tạo năm đề nghị khen thưởng.

c) Các cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 5 năm liên tục liền kề năm đề nghị khen thưởng.

d) Các cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng tốt và tác dụng nêu gương trong phạm vi tỉnh Bình Định.

e) Các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua do tỉnh phát động, khi sơ kết, tổng kết đợt thi đua lựa chọn theo tiêu chuẩn của đợt thi đua.

g) Các cá nhân tham gia hội thi, hội diễn, sáng tác đạt giải xuất sắc, giải nhất, giải vàng do các cơ quan Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức, có quyết định khen thưởng đạt giải.

h) Các cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam, các tổ chức quốc tế có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh Bình Định.

2. Đối với tập thể:
Các tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong đợt thi đua do UBND tỉnh phát động hoặc trong năm, có ảnh hưởng và có tác dụng tốt nêu gương trong phạm vi tỉnh Bình Định. Ngoài việc phải hội đủ các tiêu chuẩn, quy định tại khoản 2 của Điều 72 Luật Thi đua, Khen thưởng còn phải đạt một trong những tiêu chuẩn sau:

a) Các tập thể có 3 năm liên tục được Chủ tịch UBND huyện, thành phố, giám đốc các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và thủ trưởng đơn vị tương đương trực thuộc tỉnh tặng giấy khen.

b) Các tập thể đã được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” 2 năm liền kề trước năm đề nghị khen thưởng.

c) Các tập thể có thành tích đột xuất, xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng tốt và có tác dụng nêu gương trong phạm vi tỉnh Bình Định.

d) Các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua do UBND tỉnh phát động, khi sơ kết, tổng kết đợt thi đua lựa chọn theo tiêu chuẩn của đợt thi đua.

e) Các tập thể tham gia hội thi, hội diễn, sáng tác đạt giải xuất sắc, giải nhất, giải vàng do các cơ quan Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức có quyết định khen thưởng đạt giải.

g) Tập thể người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, các tổ chức quốc tế có thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh Bình Định.

IV. Nguyên tắc xét chọn đề nghị tặng danh hiệu thi đua và đối tượng khen thưởng: 

Yêu cầu khi xét chọn đề nghị phải chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, so sánh đúng đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; tặng các danh hiệu thi đua của UBND tỉnh phải có tác dụng giáo dục, động viên, nêu gương tốt trong phạm vi tỉnh, ngành, địa phương, đơn vị.

Riêng đối với các đồng chí là lãnh đạo đầu ngành tỉnh (giám đốc, phó giám đốc sở, thủ trưởng, phó thủ trưởng các hội, đoàn thể chính trị, xã hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ...) không khen thưởng khi tham gia các Ban chỉ đạo thi đua đột xuất, các hội thi, dự án ... mà các đồng chí này sẽ được xem xét khen thưởng tặng danh hiệu về thành tích toàn diện cả năm.

V. Thủ tục, hồ sơ, thời gian đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng:

- Tờ trình của sở, ban, hội, đoàn thể, đơn vị, địa phương ...

- Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng ghi kết quả cuộc họp và kết quả bỏ phiếu đề nghị của ngành, đơn vị, địa phương.

- Báo cáo tóm tắt thành tích nêu những thành tích nổi bật theo quy định và có so sánh chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước giao hàng năm; so sánh mức thực hiện năm trước.

- Thời gian nộp hồ sơ đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng, chậm nhất ngày 20/3 năm sau đề nghị khen thành tích năm trước; khen theo đợt hoặc khen đột xuất đề nghị khi có tổ chức phong trào thi đua hoặc khi có thành tích đột xuất.

Giao cho Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương ... triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần kịp thời phản ảnh để UBND tỉnh có hướng giải quyết./.

